ĐÁP ÁN ĐỊA 12

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· Vẽ BĐ Miền

Các lỗi trừ: Thiếu tên BĐ, đơn vị, số liệu  1-3 năm

                   Thiếu chú thích, số liệu 4-7 năm, sai khoảng cách thời gian

                   Sai tỉ lệ trục tung
( Hs vẽ các bđ khác không phải bđ miền sẽ 0 điểm phần vẽ, chỉ chấm phần nhận xét).

· Nhận xét

Phần chuyển dịch ( tăng-giảm)

Phần cơ cấu ( tỉ trọng 1,2,3) 


(Thiếu dẫn chứng sô liệu -0.5 /phần nhận xét).
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	a) Phân bố không đồng đều

      Mật độ dân số chênh lệch giữa các vùng, tỉnh thành

     Quy mô dân sô chênh lệch giữa các tình thành

b) 5 tình, thành có mật độ cao nhất, trên 2000 người/km2

5 tỉnh thành có mật độ thấp nhất, dưới 50 người/km2
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	1. Nhà nước đã thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ đa dạng sinh vật của nước ta ?

- Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Ban hành sách đỏ Việt Nam 

+ Quy định việc khai thác: Cấm khai thác gỗ quý, săn bắt động vật trái phép, cấm dùng chất nổ đánh bắt.

2.  Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Duy trì các hệ sinh thái và quá trình sinh thái chủ yếu.

- Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen các loài nuôi trồng và các loài hoang dại.

- Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên .

- Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống con người.

- Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên

- Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải tạo môi trường.
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	* Thuận lợi:

- Tự nhiên: 

+ bờ biển dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng 
+ nguồn lợi hải sản phong phú: tổng trữ lượng  từ 3,9 – 4 triệu tấn , nhiều loài đặc sản: hải sâm, bào ngư…
+ có nhiều ngư trường, với 4 ngư trường lớn ( Hải Phòng – Quảng Ninh; Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu; Cà Mau –Kiên Giang; quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa)
+ bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn thuận lợi nuôi trồng thủy sản nước lợ

+ Một số đảo có các rạn đá, san hô là nơi tập trung nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế

+ nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ… ở đồng bằng có thể nuôi thả cá, tôm nước ngọt

+ khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm
- Điều kiện kinh tế - xã hội

+ Nhân dân có truyền thống , kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 

+ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phát triển 

+ các phương tiện tàu thuyền , ngư cụ được cơ giới hóa

+ các cang cá,  nhà máy hế biến thủy sản được nâng cấp, xây dựng mới

+ chính sách phát triển của nhà nước 

+ thị trường xuất khẩu được mở rộng ( Hoa Kì, Nhật EU…)
+ Dịch vụ thủy sản, nguồn thức ăn công nghiệp cũng phát triển
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